
Lớp học phần: TC ĐCN 16A-Chính trị

Giáo viên: ĐOÀN THỊ HUẾ

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0224151003 Phạm Quốc Bảo 17/08/96 1 6.7 7 6.3

2 0224161001 Đặng Hoàng An 10/05/98 8 6.7 8 7.5

3 0224161002 Nguyễn Trường An 10/08/97 8 6.3 4 5.3

4 0224161003 Phan Ngọc An 17/12/98 8 8.0 8 8.0

5 0224161004 Trần Tuấn Anh 24/10/97 7 5.3 7 6.3 HS KHIẾU NẠI 

6 0224161005 Trần Hoài Bảo 13/01/97 8 6.0 4 5.2 LIÊN HỆ CÔ HUẾ

7 0224161006 Nguyễn Huỳnh Trung Chiến 25/09/98 8 6.0 5 5.7 0982795229

8 0224161008 Lê Anh Duy 22/09/98 7 6.0 7 6.6

9 0224161009 Nguyễn Nhật Duy 01/08/98 8 7.3 7 7.2

10 0224161011 Lê Quang Đạo 30/07/98 1 5.3 1 2.7

11 0224161014 Nguyễn Tấn Đức 28/07/97 4 5.3 6 5.5

12 0224161016 Lê Văn Khương Em 27/07/96 8 7.3 7 7.2

13 0224161017 Lê Vũ Em 10/09/95 7 6.7 0 3.4

14 0224161018 Lê Anh Hào 27/06/98 5 4.3 7 5.7

15 0224161019 Phan Chí Hào 09/04/98 10 6.7 7 7.2

16 0224161021 Hoàng Văn Hậu 30/11/98 6 7.0 6 6.4

17 0224161023 Văn Nguyễn Long Hồ 30/03/98 7 6.7 7 6.9

18 0224161030 Trần Hoàng Khanh 07/12/95 8 7.0 1 4.1

19 0224161034 Trương Minh Liền 13/08/98 9 7.0 7 7.2

20 0224161037 Dương Đức Lương 21/09/98 8 6.3 6 6.3

21 0224161038 Vũ Công Minh 01/01/98 8 6.7 6 6.5

22 0224161041 Trần Thanh Nhã 25/11/98 9 6.7 8 7.6

23 0224161043 Nguyễn Thuận Phát 21/03/1997 5 6.7 7 6.7

24 0224161044 Phan Tấn Phát 15/03/98 8 6.7 5 6.0

25 0224161046 Nguyễn Thanh Phong 08/04/97 8 6.3 5 5.8

26 0224161047 Trần Thế Phong 24/07/98 8 7.0 7 7.1

27 0224161049 Phạm Tấn Phúc 28/04/98 9 7.0 7 7.2

28 0224161050 Nguyễn Minh Quang 25/04/98 9 7.7 7 7.5

29 0224161051 Trần Phú Quốc 16/07/98 1 7.0 7 6.4

30 0224161053 Nguyễn Xuân Quý 30/04/98 8 7.0 8 7.6

31 0224161056 Lê Thanh Sơn 06/09/97 5 6.3 4 5.0

32 0224161058 Đặng Tấn Tài 12/12/98 9 8.0 8 8.1

33 0224161059 Lê Thanh Tân 08/06/97 8 6.7 6 6.5

34 0224161060 Nguyễn Chí Thanh 17/02/98 9 7.3 7 7.3

35 0224161064 Lê Quốc Thiệu 31/07/97 10 5.6 6 6.2
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36 0224161065 Nguyễn Hữu Thịnh 19/06/91 9 7.0 8 7.7

37 0224161067 Nguyễn Quốc Thịnh 24/01/98 10 7.0 8 7.8

38 0224161070 Vũ Văn Tiến 11/03/97 9 5.3 7 6.5

39 0224161071 Đặng Minh Toàn 06/02/98 9 7.3 8 7.8

40 0224161074 Đỗ Duy Trung 06/06/98 8 7.0 7 7.1

41 0224161075 Huỳnh Quốc Trung 18/10/97 8 7.3 5 6.2

42 0224161076 Lưu Đức Trung 13/09/93 8 7.3 6 6.7

43 0224161080 Trần Thanh Tuấn 30/06/98 9 6.3 8 7.4

44 0224161081 Nguyễn Thanh Tùng 05/04/97 9 7.0 6 6.7

45 0224161083 Võ Hoàng Tú 19/11/98 6 7.0 8 7.4

46 0224161085 Nguyễn Hữu Vinh 14/07/96 8 6.7 6 6.5

47 0224161087 Trương Minh Vương 06/04/98 9 6.7 7 7.1

48 0224151006 Lê Trung Chánh 10/12/96 8 6.3 5 5.8

49 0224151014 Lê Thành Đạt 03/01/95 0 0.0 0 0.0

50 0224151084 Phạm Minh Trường 26/12/97 9 8.0 0 4.1
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